
Phòng thi: 01

STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc Ghi chú

1 T0001 Kheuabmany Andy 29/11/2000 Lào Nữ Lào

2 T0002 Nguyễn Ngọc Hiền Anh 23/10/2003 TP HCM Nữ Kinh

3 T0003 Võ Thị Vân Anh 19/09/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh

4 T0004 Hồ Thị Cẩm 03/08/2003 Quảng Ngãi Nam Co

5 T0005 Nguyễn Kim Châu 09/09/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

6 T0006 Đặng Thị Thanh Diễm 23/01/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

7 T0007 Huỳnh Thị Diễm 28/10/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh

8 T0008 Trần Thị Hồng Diễm 10/05/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh

9 T0009 Phạm Tấn Dũng 04/05/1998 Quảng Ngãi Nam Kinh

10 T0010 Nguyễn Xuân Duy 18/03/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh

11 T0011 Phan Văn Duy 02/04/1984 Quảng Ngãi Nam Kinh

12 T0012 Phạm thị Điệp 17/08/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

13 T0013 Saiyasing Fouk 20/01/2001 Lào Nam Lào

14 T0014 Hồ Thị Hà 27/07/2003 Quảng Ngãi Nữ Co

15 T0015 Nguyễn Thị Thu Hà 10/10/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh

16 T0016 Phan Tấn Hào 15/08/1978 Gia Lai Nam Kinh

17 T0017 Phimmasone Hatphathay 21/01/2000 Lào Nam Lào

18 T0018 Hồ Thị Xuân Hậu 06/10/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

19 T0019 Phạm Thanh Hùng 18/06/1993 Quảng Ngãi Nam H're

20 T0020 Chanthalath Khamphok 12/12/1998 Lào Nam Lào

21 T0021 Vongsouthi Khankham 17/09/2000 Lào Nữ Lào
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Phòng thi: 02

STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc Ghi chú

1 T0022 Nguyễn Thị Hồng Khánh 15/04/1984 Quảng Ngãi Nữ Kinh

2 T0023 Trần Thị Cẩm Lai 03/04/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

3 T0024 Phimmasone Lattaphoum 14/02/2000 Lào Nữ Lào

4 T0025 Nguyễn Hồng Liêm 18/04/1983 Quảng Ngãi Nam Kinh

5 T0026 Nguyễn Thị Thúy Liễu 08/07/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh

6 T0027 Phạm Thị Mỹ Linh 01/06/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

7 T0028 Phạm Vũ Linh 16/08/1992 Quảng Ngãi Nam Kinh

8 T0029 Nguyễn Thị Luận 26/03/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh

9 T0030 Hồ Thị Ly Luyến 24/06/2002 Quảng Ngãi Nữ Co

10 T0031 Lê Thị Luyến 02/09/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh

11 T0032 Nguyễn Thị Thảo My 25/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 T0033 Huỳnh Thị Xuân Ny 29/08/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

13 T0034 Hà Thị Thúy Nga 07/10/1988 Quảng Ngãi Nữ H're

14 T0035 Đinh Thị Ngoan 06/04/1995 Quảng Ngãi Nữ Co

15 T0036 Kongmany Pasien 06/05/1999 Lào Nam Lào

16 T0037 Uengyasone Pitpakone 16/08/1999 Lào Nam Lào

17 T0038 Võ Hồng Pháp 21/04/1995 Quảng Ngãi Nam Kinh

18 T0039 Keoboua Phanh Phendavanh 25/02/2000 Lào Nữ Lào

19 T0040 Dương Quang Phụ 04/02/1996 Quảng Ngãi Nam Kinh

20 T0041 Trần Thị Thu Phương 15/08/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

21 T0042 Võ Minh Quốc 23/07/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh
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Phòng thi: 03

STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc Ghi chú

1 T0043 Hồ Đinh Nhật Quyên 22/05/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

2 T0044 Đinh Văn Rí 15/05/1982 Quảng Ngãi Nam H're

3 T0045 Phạm Văn Bô Rin 22/09/1988 Quảng Ngãi Nam H're

4 T0046 Séngoulichanh Sounisa 02/08/1999 Lào Nữ Lào

5 T0047 Phạm Thị Su 14/05/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

6 T0048 Phạm Thị Sưa 30/11/1990 Quảng Ngãi Nữ H're

7 T0049 Yanalom Taithong 21/09/1999 Lào Nam Lào

8 T0050 Keomany Tangmany 29/06/1998 Lào Nam Lào

9 T0051 Phạm Văn Tâm 07/02/1985 Quảng Ngãi Nam H're

10 T0052 Bùi Lê Hà Tiên 17/05/1991 Quảng Ngãi Nam Kinh

11 T0053 Đặng Thị Thúy Tiên 02/07/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 T0054 Nguyễn Văn Tiện 20/04/1993 Quảng Ngãi Nam Kinh

13 T0055 Huỳnh Lê Kim Tính 28/08/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

14 T0056 Bout Thi Toung 07/07/1999 Lào Nữ Lào

15 T0057 Phạm Thị Anh Tú 26/12/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh

16 T0058 Trần Cẩm Tú 18/10/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh

17 T0059 Phạm Thị Tuyết 20/04/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

18 T0060 Thiều Thị Minh Thanh 13/05/1985 Quảng Ngãi Nữ Kinh

19 T0061 Trương Thị Thịnh 27/11/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

20 T0062 Nguyễn Thị Thu Thuyên 12/08/1988 Quảng Ngãi Nữ Kinh

21 T0063 Võ Thị Huỳnh Trang 08/11/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh
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Phòng thi: 04

STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc Ghi chú

1 T0064 Nguyễn Thị Quế Trâm 09/04/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

2 T0065 Trương Thị Trinh 31/01/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

3 T0066 Nguyễn Duy Trọng 26/06/1990 Quảng Ngãi Nam Kinh

4 T0067 Trần Văn Trọng 23/01/1988 Quảng Ngãi Nam Kinh

5 T0068 Võ Ngọc Trường 14/09/1990 Quảng Ngãi Nam Kinh

6 T0069 Nguyễn Thị Tú Uyên 10/01/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

7 T0070 Đinh Thị Y Vân 29/12/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

8 T0071 Huỳnh Đoàn Hoàng Vân 04/01/1990 Quảng Ngãi Nam Kinh

9 T0072 Nguyễn Thị Vân 19/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

10 T0073 Lê Thị Tường Vệ 01/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

11 T0074 Trần Thị Thu Vi 15/09/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 T0075 Nguyễn Anh Vũ 20/05/1998 Quảng Ngãi Nam Kinh

13 T0076 Nguyễn Hùng Vũ 10/09/1996 Quảng Ngãi Nam Kinh

14 T0077 Nguyễn Gia Vương 23/10/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh

15 T0078 Nguyễn Tấn Vương 20/01/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh

16 T0079 Phạm Thị Xí 19/10/1983 Quảng Ngãi Nữ H're

17 T0080 Trần Hồ Như Ý 15/03/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh

18 T0081 Nguyễn Thị Thủy 30/11/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh Thi lại TH

19 T0082 Huỳnh Thị Kim Trang 15/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh Thi lại TH

20 T0083 Lê Thị Diễm Huỳnh 20/08/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh Thi lại LT

21 T0084 Trần Phan Thanh Phi 31/10/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh Thi lại LT

22 T0085 Trần Thị Cẩm Tiên 20/10/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh Thi lại LT
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